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BIỂU MẪU GHI CHÉP 

CỦA CƠ SỞ NUÔI ONG 

AN TOÀN THEO VIETGAHP 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1579 /QĐ-BNN-KHCN ngày 26 tháng 5 năm​
2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cơ sở sản nuôi ong : 

  

Vòng quay mật: Năm: 

  

  

  

  

 

 

 



 

Phần thứ nhất 

THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên tổ chức/cá nhân sản xuất: 

2. Địa chỉ:                     Ấp                    Xã:  

Huyện 

Tỉnh 

3. Diện tích trại ong: 

4. Giống ong: 

5. Quy mô (số đàn ong): 

6. Các địa điểm đặt ong và thời gian ở từng địa điểm 

7. Năm sản xuất: 

8. Bản đồ trại (Đính kèm): 

Phần thứ hai 

MỘT SỐ BIỂU MẪU 

Biểu 1: Nhật ký chăn nuôi ong 

Giống ong hiện đang sử dụng:..................................Số đàn:....................................... 

Nội dung Ngày…. tháng….. năm Ghi chú 

Tình hình chung - Những biến đổi khác thường của đàn ong 

- Nguồn mật, phấn hoa 

  

Thức ăn Loại thức ăn/ số lượng   

Tình hình dịch bệnh - Loại bệnh (nếu có): 

- Biện pháp sinh học áp dụng: 

  



- Kết quả: 

- Biện pháp điều trị bằng thuốc: 

- Kết quả: 

Quản lý đàn - Đàn bị nhập: 

- Đàn nhập: 

- Nguyên nhân nhập: 

  

Thay chúa - Nguyên nhân   

Tạo chúa - Nguyên nhân   

Thêm cầu - Số lượng: 

- Loại cầu (trứng, trùng, nhộng, quân, phấn, mật....): 

- Nguyên nhân: 

  

Bớt cầu - Số lượng: 

- Loại cầu (trứng, trùng, nhộng, quân, phấn, mật....): 

- Nguyên nhân: 

  

Di chuyển đàn - Từ nơi ........ 

- Đến nơi....... 

- Thời gian: 

  

Khai thác mật - Số đàn ong: 

- Sản lượng cầu hoặc sản lượng đàn: 

  

Nhân giống - Tên giống ong: 

- Biện pháp áp dụng: 

  

Biểu 2: Mua con giống 

STT Ngày, tháng, 
năm 

Số lượng 
(đàn) 

Giống ong Cơ sở bán giống Địa chỉ Ghi chú 

1             

2             

...             



Biểu 3: Bán con giống 

ST
T 

Ngày, tháng, 
năm 

Số lượng 
(đàn) 

Giống ong Cơ sở mua giống Địa chỉ Ghi chú 

1             

2             

...             

Biểu 4: Nhập nguyên liệu, thức ăn 

Ngày 
tháng 
năm 

Tên người 
nhập 

Tên hàng Số lượng 
(kg) 

Cơ sở sản 
xuất 

Ngày sản 
xuất 

Hạn sử 
dụng 

Đánh giá 
cảm quan 

                

                

                

Biểu 5: Sử dụng thức ăn 

Ngày, tháng, năm Loại thức ăn Số lượng (kg) Người phụ trách cho ăn 

        

        

Biểu 6: Xuất bán mật ong và các sản phẩm mật ong 

Ngày, tháng, 
năm 

Loại sản 
phẩm 

Số lượng 
(kg, lít) 

Cơ sở thu 
mua 

Đơn giá 
(đồng/lít, kg) 

Tổng giá trị (đồng) 

            

            

Biểu 7: Kiểm soát, khống chế côn trùng và các loại dịch hại 

Giống ong hiện đang sử dụng:................................Số đàn:....................................... 

Ngày, tháng, năm: .................. 

Loài côn trùng/dịch hại được phát hiện   

Số lượng đàn ong bị ảnh hưởng   

Biện pháp xử lý   

Các biện pháp khắc phục tiếp theo   



Kết quả   

Người thực hiện/ Ký tên   

Biểu 8: Tình hình dịch bệnh và các loại thuốc sử dụng 

Giống ong hiện đang sử dụng:..................................Số đàn:....................................... 

Ngày, tháng, năm   

Vị trí xảy ra bệnh/số thùng ong bị bệnh   

Triệu chứng   

Chẩn đoán   

Loại thuốc sử dụng   

Liều dùng   

Liệu trình điều trị   

Kết quả   

Các biện pháp sinh học đã áp dụng   

Kết quả   

Người điều trị/ Ký tên   

Biểu 9: Quản lý nhân sự 

STT Họ và tên Tuổi Giới tính Bằng cấp Nhiệm vụ được giao 

1           

2           

Ngày     tháng    năm 

Biểu 10: Đơn khiếu nại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
------------------------------------ 

................, Ngày           tháng    năm 200 

Kính gửi:                                   

1. Họ và tên người khiếu nại: ................................................................................ 

2. Địa chỉ: ................................................................................................................ 



3. Điện thoại/Fax: ................................................................................................... 

4. Nội dung khiếu nại: 

4.1. Chất lượng, vệ sinh an toàn sản phẩm không đảm bảo                          □ 

4.2. Số lượng sản phẩm không đúng                                                          □ 

4.3. Nhãn sản phẩm không đúng với sản phẩm                                            □ 

4.4. Thái độ phục vụ                                                                                  □ 

4.5. Nội dung khác                                                                                    □ 

5. Yêu cầu giải quyết 

5.1. Xác minh lại nguồn gốc sản phẩm                                                        □  

5.2. Thông báo để rút kinh nghiệm                                                              □ 

5.3. Đổi sản phẩm khác                                                                             □ 

5.4. Bồi thường thiệt hại                                                                            □ 

5.4. Các nội dung khác                                                                              □ 

  

  Người khiếu nại 

  

Biểu 11: Biên bản họp giải quyết đơn khiếu nại 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​
------------------------------------ 

Hôm nay ngày.......tháng........năm 200.. , chúng tôi gồm: 

1. Bên khiếu nại: 

1. Ông/bà:...............................................Địa chỉ:........................................................ 

2. Ông/bà:...............................................Địa chỉ......................................................... 

2. Đại diện cơ sở chăn nuôi ong: 



1. Ông/bà:..................................Chức vụ:..............................Địa chỉ......................... 

2. Ông/bà:..................................Chức vụ...............................Địa chỉ........................... 

3. Nội dung khiếu nại và yêu cầu của khách hàng ngày......tháng........năm 200.....: 

4. Biện pháp giải quyết khiếu nại: 

4.1. Giải thích cho khách hàng                                                                                        □ 

4.2. Tiến hành kiểm tra, truy nguyên nguồn gốc; đổi sản phẩm khác cho khách hàng          □ 

4.3. Xin lỗi khách hàng                                                                                                   □ 

4.4. Bồi thường thiệt hại                                                                                                 □ 

4.5. Các biện pháp khác                                                                                                 □ 

5. Ý kiến của người khiếu nại 

Thỏa mãn yêu cầu                    □         Không thỏa mãn yêu cầu            □ 

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản. 

  

  

Người khiếu nại 

Ngày     tháng    năm 

Chủ cơ sở 
  

 


